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Văn b n pháp quyảVăn b n pháp quyả
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Ch    ch ng t  k  toán theo Q  15ế độ ứ ừ ế Đ

Thông t  s  120/2002/TTBTC ngày 30/12/2002 h ng d n ư ố ướ ẫ
thi hành Ngh   nh s  89/2002/N CP v  vi c in, phát ị đị ố Đ ề ệ
hành, s  d ng, qu n lý hoá  n.ử ụ ả đơ

Công v n s  3822/TCVP ngày 13/04/2004 ă ố ính chính đ
Thông t  s  120/2003/TTBTCư ố .

Thông t  liên t ch s  94/2003/TTLT/ BTCBTMBCA h ng ư ị ố ướ
d n ch    s  d ng hoá  n, ch ng t   i v i hàng hoá ẫ ế độ ử ụ đơ ứ ừ đố ớ
l u thông trên th  tr ng.ư ị ườ
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HĐ
kinh doanh

Ng i raườ
Quy t đ nhế ị

H  TH NG K  TOÁNỆ Ố Ế

Thu th p, ậ
ghi chép

X  lý, phân ử
lo i,ki m traạ ể

Báo cáo, 
truy n tinề

ĐT SDTT 
bên trong

ĐT SDTT
Bên ngoài

PP ch ng tứ ừ PP tài kho nả PP t ng h p, cân đ iổ ợ ố

PP tính giá



N I DUNGỘN I DUNGỘ
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Khái ni m, n i dung và ý nghĩaệ ộ
Các y u t  c a ch ng t  k  ế ố ủ ứ ừ ế

toán
Phân lo i ch ng t  k  toánạ ứ ừ ế
Trình t  luân chuy n ch ng t .ự ể ứ ừ



1. Khái ni mệ1. Khái ni mệ
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Ph n ánh các nghi p v  kinh t  theo ả ệ ụ ế th i gian và đ a ờ ị
đi mể  vào các b n ch ng t  k  toán.ả ứ ừ ế
 Ph c v  cho công tác qu n lýụ ụ ả
 Ph c v  cho công tác k  toán.ụ ụ ế

Ch ng t  k  toán;ứ ừ ế
 Minh ch ng pháp lý b ng gi y t , văn b n ch ng minh cho các ứ ằ ấ ờ ả ứ

NVKT đã th c s  phát sinh và hoàn thành.ự ụ
 S  d ng đ  ghi s  k  toán.ử ụ ể ổ ế



2. N i dung và ý nghĩaộ2. N i dung và ý nghĩaộ
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L p ch ng tậ ứ ừ
Luân chuy n ch ng t :ể ứ ừ

 Th c hi n ch c năng thông tin kinh tự ệ ứ ế
 Th c hi n ch c năng ghi s  k  toán.ự ệ ứ ổ ế

Ý nghĩa:
 C  s  pháp lý cho s  li u, tài li u k  toán;ơ ở ố ệ ệ ế
 C  s  pháp lý cho vi c thanh tra, ki m tra;ơ ở ệ ể
 C  s  pháp lý gi i quy t tranh ch p, khi u n i;ơ ở ả ế ấ ế ạ
 Cung c p thông tin cho các b  ph n ch c năng liên quan.ấ ộ ậ ứ



3. Các y u t  c a ch ng t  k  ế ố ủ ứ ừ ế3. Các y u t  c a ch ng t  k  ế ố ủ ứ ừ ế
toántoán
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Các y u t  c  b n, b t bu c:ế ố ơ ả ắ ộ
 Tên g i: Khái quát n i dung NVKT;ọ ộ
 S  hi u: Th  t  NVKTố ệ ứ ự
 Ngày tháng l p CT : Ph n ánh th i gian phát sinhậ ừ ả ờ
 Tên, đ a ch  đ n v  cá nhân l p và nh n ch ng t .ị ỉ ơ ị ậ ậ ứ ừ
 N i dung c a nghi p vộ ủ ệ ụ
 Quy mô c a nghi p vủ ệ ụ
 Ch  ký và d u c a các bên liên quanữ ấ ủ

Các y u t  b  sungế ố ổ



4. Phân lo i ch ng t  k  toánạ ứ ừ ế4. Phân lo i ch ng t  k  toánạ ứ ừ ế
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Theo n i dung kinh t  c a NVKT;ộ ế ủ
Theo đ a đi m l p ch ng t ;ị ể ậ ứ ừ
Theo tính ch t b t bu c;ấ ắ ộ
Theo trình đ  khái quát thông tin.ộ



a. Phân lo i theo n i dung kinh ạ ộa. Phân lo i theo n i dung kinh ạ ộ
t :ết :ế
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Ch ng t  lao đ ng ti n l ng;ứ ừ ộ ề ươ
Ch ng t  v  hàng t n kho;ứ ừ ề ồ
Ch ng t  bán hàng;ứ ừ
Ch ng t  ti n t ;ứ ừ ề ệ
Ch ng t  v  tài s n c  đ nh.ứ ừ ề ả ố ị



b. Phân lo i theo đ a đi m l p ch ng t :ạ ị ể ậ ứ ừ
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Ch ng t  đ n t  bên ngoài doanh nghi p;ứ ừ ế ừ ệ
Ch ng t  do chính doanh nghi p l p, g i ứ ừ ệ ậ ử

đ i tác;ố
Ch ng t  do doanh nghi p l p nh m s  ứ ừ ệ ậ ằ ử

d ng trong n i b  doanh nghi p.ụ ộ ộ ệ



c. Phân lo i theo tính b t bu c:ạ ắ ộc. Phân lo i theo tính b t bu c:ạ ắ ộ
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H  th ng ch ng t  k  toán th ng nh t b t ệ ố ứ ừ ế ố ấ ắ
bu c;ộ

H  th ng ch ng t  k  toán có tính ch t ệ ố ứ ừ ế ấ
h ng d n.ướ ẫ



d. Phân lo i theo trình đ  ạ ộd. Phân lo i theo trình đ  ạ ộ
    khái quát thông tin:    khái quát thông tin:
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Ch ng t  g c:ứ ừ ố
Ch ng t  ban đ u,có giá tr  ghi s  k  toán.ứ ừ ầ ị ổ ế

Ch ng t  t ng h p:ứ ừ ổ ợ
T ng h p ch ng t  g c cùng lo i;ổ ợ ứ ừ ố ạ
Có giá tr  pháp lý khi có ch ng t  g c đi kèm. ị ứ ừ ố



5. Trình t  luân chuy n ch ng ự ể ứ5. Trình t  luân chuy n ch ng ự ể ứ
t :ừt :ừ
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Khái ni m:ệ
 S  v n đ ng liên t c k  ti p nhau t  giai đo n này ự ậ ộ ụ ế ế ừ ạ

sang giai đo n khác nh m hoàn thi n ch ng t  và th c ạ ằ ệ ứ ừ ự
hi n ch c năng thông tin kinh t , ch c năng ghi s  k  ệ ứ ế ứ ổ ế
toán. 

Trình t  luân chuy n:ự ể
 L p ch ng t  hay ti p nh n ch ng t ;ậ ứ ừ ế ậ ứ ừ
 Ki m tra ch ng t ;ể ứ ừ
 Hoàn ch nh và s  d ng ch ng t ;ỉ ử ụ ứ ừ
 B o qu n và s  d ng l i ch ng t ; ả ả ử ụ ạ ứ ừ
 L u tr  ch ng t .ư ữ ứ ừ
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